             UBND HUYỆN CỦ CHI 
ĐỀ KIỂM TRA HKI_NH: 2021 - 2022

TRƯỜNG THCS TRUNG AN
MÔN:  TOÁN 6



Thời gian làm bài: 90 phút
MA TRẬN

	CẤP ĐỘ
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG


	CỘNG

	CHỦ ĐỀ
	
	
	CẤP ĐỘ THẤP
	CẤP ĐỘ CAO
	

	Bài 1: Tính
	Phép tính nhân, cộng
	Thực hiện các phép tính nhân chia, cộng trừ
	Lũy thừa, ngoặc, phép tính chia cộng trừ
	
	

	Số câu 
	2(1a,1b)
	2(1c,1d)
	1(1e)
	
	5

	Số điểm
	0,5 (5%)
	1,5 (15%)
	1(10%)
	
	3(30%)

	Bài 2: Tìm x


	Tìm x 1 phép tính
	Tìm x nhiều phép tính
	
	
	

	Số câu
	1(2a)
	1(2b)
	
	
	2

	Số điểm 
	0,75 (7,5%)
	0,75 (7,5%)
	
	
	1,5(15%)

	Bài 3: Dấu hiệu chia hết
	
	
	
	
	

	Số câu
	2(3a,b)
	1(3c)
	
	
	3

	Số điểm
	0,5 (5%)
	0,5 (5%)
	
	
	1(10%)

	Bài 4: Toán thực tế (ƯCLN)
	
	Vận dụng tìm ƯCLN vào thực tế
	
	
	

	Số câu
	
	1(4)
	
	
	1

	Số điểm
	
	1(10%)
	
	
	1(10%)

	Bài 5: Toán thực tế Hình học
	Tính diện tích hình chữ nhật
	
	
	Tính diện tích hình vuông, diện tích còn lại
	

	Số câu
	1(5a)
	
	
	1(5b)
	2

	Số điểm
	0,75 (7,5%)
	
	
	0,75 (7,5%)
	1,5(15%)

	Bài 6, bài 7 : Thống kê
	
	Lập bảng thống kê
	Vẽ biểu đồ cột
	
	

	Số câu
	
	1
	1
	
	2

	Số điểm
	
	1(10%)
	1(10)
	
	2(20%)

	Tổng số câu
	6
	6
	2
	1
	15

	Tổng số điểm
	2,5
	4,75
	2
	0,75
	10
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ĐỀ
Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính  
a) 15 + (–5) 
b) (–3) . (–5)
c) (67 – 52) : 3 
d) 11 . 12  +  11 . 88

e) 
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Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết

a) x –12 = 52
b) (x + 10) . 4 = 48 

Bài 3: (1 điểm) Cho các số sau: 124 ; 325 ; 369 ; 801; 1117.
a) Số nào chia hết cho 2 ?
b) Số nào chia hết cho 5 ? 
c) Số nào chia hết cho 3 ?
Bài 4: (1 điểm) Khối 6 của một trường được trang bị 60 chai cồn và 84 hộp khẩu trang. Trường muốn chia đều số chai cồn và số hộp khẩu trang cho các lớp khối 6 (mỗi phần đều như nhau). Hỏi trường có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần? Mỗi phần có bao nhiêu chai cồn, bao nhiêu hộp khẩu trang?
[image: image3.emf]Bài 5: (1, 5 điểm) 

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 30 m, 
chiều rộng là 15 m. Ở góc của mảnh vườn người ta xây bồn hoa hình vuông có độ dài cạnh là 50 dm.

a) Tính diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật.

b) Tính diện tích phần còn lại của khu vườn.
Bài 6: (1 điểm) Cho bảng dữ liệu ban đầu về điểm kiểm tra 15 phút môn Toán của 10 học sinh tổ 1 lớp 6A như sau:
	8
	9
	7
	8
	7

	8
	9
	8
	7
	8


 Hãy lập bảng thống kê tương ứng và cho biết số điểm nào đạt được nhiều nhất?
Bài 7: ( 1 điểm) Các loại quả yêu thích của học sinh lớp 6A được ghi ở bảng dưới:
	Loại quả 
	Chuối
	Cam
	Hồng
	Bơ

	Số bạn thích
	5
	8
	6
	7


 Vẽ biểu đồ cột biểu thị số lượng các bạn lớp 6A ưa thích mỗi loại quả.

                 HẾT

ĐÁP ÁN

Bài 1: Thực hiện phép tính  

a) 15 + (–5) = 10  


0,25đ
b) (–3) . (–5) = 15

0,25đ
c) (67 – 52) : 3 = 15 : 3 = 5  
0,5đ  + 0,25đ
d) 11 . 12  +  11 . 88 = 11 . (12 + 88) = 11. 100 = 1 100
0,25đ+0,25đ+0,25đ
Cách 2: 11 . 12  +  11 . 88 = 132 + 968 =1 100 

0,5đ  + 0,5đ
e) 0,25đ x 4
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Bài 2: Tìm x, biết

a) x –12 = 52

 x  = 52 + 12 


0,5đ  

 x = 64



0,25đ  
b) (x + 10) . 4 = 48
x + 10 = 48 : 4

0,25đ  
x + 10  = 12
0,25đ  
     x = 12 – 10  
 
         x = 2

0,25đ  
Bài 3: Cho các số sau: 124 ; 325 ; 369 ; 801; 1117
a) Số nào chia hết cho 2 là 124

0,25đ  
b) Số nào chia hết cho 5 là  325

0,25đ  
c) Số nào chia hết cho 3 là 369 ; 801
0,5đ  
Bài 4: Giải 

Trường muốn chia đều 60 chai cồn và 84 hộp khẩu trang cho các lớp khối 6.

Số phần nhiều nhất có thể chia là ƯCLN(60 , 84)
0,25đ  
Ta có: 60 = 22 . 3 . 5

84 = 22 . 3 . 7

ƯCLN(60 , 84) = 22 . 3 = 12 

0,5đ  
Vậy có thể chia đều nhiều nhất thành 12 phần

Mỗi phần có: 

Số chai cồn là 60 : 12 = 5 chai

Số hộp khẩu trang là : 84 : 12 = 7 hộp.

0,25đ  
Bài 5: (1, 5 điểm) 

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 30 m, 

chiều rộng là 15 m. Ở góc của mảnh vườn người ta xây bồn hoa hình vuông có độ dài cạnh là 50 dm.

a) Tính diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật.

b) Tính diện tích phần còn lại của khu vườn.

Giải : Đổi 50 dm = 5m

a) Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là 30 . 15 = 450 m2    0,75đ  

b) Diện tích bồn hoa hình vuông là 5 . 5 = 25 m2

0,25đ  

Diện tích còn lại của khu vườn là 450 – 25 = 425 m2
0,5đ  
ĐS….
Bài 6:  Bài làm 

Bảng thống kê điểm kiểm tra 15 phút môn Toán của tổ 1 lớp 6A

0,25đ x 3  
	Điểm
	7
	8
	9

	Số học sinh
	3
	5
	2


· Điểm 8 đạt được nhiều nhất
0,25đ  
Bài 7: Hs vẽ đúng 0,25đ   x   4
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